
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

Họ và tên Giáo Viên:  VŨ ĐỨC PHÁP
Môn dạy: MÁY CẮT KIM LOẠI
Lớp dạy: 14TC-CKT.P
Học kỳ:  I
Năm học: 2015 – 2016

· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:       Số ca thực hành: 

Số tiết lý thuyết: 75
· Khối lượng còn lại của chương trình:     Số ca thực hành: 

Số tiết lý thuyết: 00

Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.

	T.Tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng……

Đến ngày, tháng…..
	Số ca Thực Hành
	Số tiết Lý Thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	2
	14/09 – 19/09/2015
	
	4
	Bài mở đầu: Khái niệm về máy cắt kim loại (1tiết)

Bài 1: Các bề mặt thường dùng trong ngành chế tạo máy (2 tiết)

Bài 2: Nguyên lý tạo hình các bề mặt gia công (1 tiết)

	3
	21/09 – 26/09/2015
	
	4
	Bài 3: Các phương pháp tạo hình (1 tiết)
Bài 4: Phân loại và ký hiệu máy cắt kim loại (1 tiết)
Bài 5: Khái niệm chung về máy tiện (1 tiết)

Bài 6: Máy tiện ren vit vạn năng T620 (1 tiết)

	4
	28/09 – 03/10/2015
	
	4
	Bài 6: Máy tiện ren vit vạn năng T620 (tt) (4 tiết)

	5
	05/10 – 10/10/2015
	
	4
	Bài 6: Máy tiện ren vit vạn năng T620 (3 tiết) + Kiểm tra 1 tiết

	6
	12/10 – 17/10/2015
	
	4
	Bài 7: Máy tiện ren vít vạn năng T616 (4 tiết) 

	7
	19/10 – 24/10/2015
	
	4
	Bài 7: (tt) + BT (1 tiết)
Bài 8: Bánh răng thay thế và phương pháp tính (2 tiết) + BT (1 tiết)  

	8
	26/10 – 31/10/2015
	
	4
	Bài 8: (tt) + BT (1 tiết) + Kiểm tra 1 tiết
Bài 9: Máy khoan (1 tiết)   
Bài 10: Máy khoan 2A150 (1 tiết) 

	9
	02/11 – 07/11/2015
	
	4
	Bài 10: Máy khoan 2A150 (2 tiết) 
Bài 11: Máy khoan cần 2B56 (2 tiết)   

	10
	09/11 – 14/11/2015
	
	4
	Bài 12: Máy doa ngang 2620B (3tiết) + Kiểm tra 1 tiết

	11
	16/11 – 21/11/2015
	
	4
	Bài 13: Khái niệm chung về Máy Phay (2 tiết)
Bài 14: Máy phay vạn năng P82 (2 tiết)

	12
	23/11 – 28/11/2015
	
	4
	Bài 14: Máy phay vạn năng P82 (tt) (1 tiết)
Bài 15: Đầu phân độ vạn năng (3 tiết)  

	13
	30/11 – 05/12/2015
	
	4
	Bài 15: Đầu phân độ vạn năng (2 tiết) + BT (2 tiết)

	14
	07/12 – 12/12/2015
	
	4
	Bài 15: Kiểm tra 1 tiết
Bài 16: Các phương pháp gia công bánh răng (2 tiết)
Bài 17: Máy phay lăn răng (1 tiết)

	15
	14/12 – 19/12/2015
	
	4
	Bài 17: Máy phay lăn răng (3 tiết) + BT (1 tiết)

	16
	21/12 – 26/12/2015
	
	4
	Bài 17: Kiểm tra 1 tiết
Bài 18: Máy xọc răng (3 tiết) 

	17
	28/12 – 02/01/2016
	
	5
	Bài 19: Máy bào (4 tiết)

Bài 20: Máy xọc (1 tiết)

	18
	04/01 – 09/01/2016
	
	5
	Bài 20: Máy xọc (3 tiết) 
Bài 21: Nguyên lý chuyển động và phân loại máy Mài (2 tiết)

	19
	11/01 – 16/01/2016
	
	5
	Bài 22: Máy mài phẳng (3 tiết) 
Bài 23: Máy mài tròn ngoài 3A150 (2 tiết)


Ghi chú : Giáo viên làm 3 bản: Nộp PĐT (01bản), Tổ Trưởng (01bản) và giáo viên lưu 01 bản.

                                                                                                                                                                                Ngày 05 tháng 09 năm 2015

P.TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN


(ký và ghi rõ họ tên) 
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)


CHUNG TRẦN THẾ VINH
TRẦN ĐÌNH KHẢI
VŨ ĐỨC PHÁP
